PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA 
Mua sắm suất ăn nhẹ cho người hiến máu tình nguyện 
của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn (lần 1 năm 2026)
 (Kèm theo Thông báo mời báo giá Số:         /TB-BVBK, ngày       tháng     năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn )
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	Tên hàng
	Hãng, nước sản xuất; Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	I. Phần suất ăn phát cho người tham gia hiến máu tình nguyện 

	1
	Sữa tươi tiệt trùng có đường Dutch Lady Cao Khoẻ
 
	- Thương hiệu: Dutch Lady (Hà Lan)
- Hộp giấy loại 180ml
- Nước sản xuất: Việt Nam
- HSD:≥ 6 tháng
	Hộp
	1.650

	2
	Bánh Chocopie
	Hộp giấy 02 cái
- Hãng Chocopie 
- Nước sản xuất: Việt Nam; 
- HSD: ≥ 10 tháng
	Hộp
	1.650

	3
	
Bánh Quy Sữa Cosy Marie

	Hộp giấy 48g ( Đóng gói: 2 cái/hộp)
- Thương hiệu: Kinh đô
- Nước sản xuất: Việt Nam; 
- HSD: ≥ 12 tháng
	Hộp
	1.650

	II. Phần sử dụng chung

	4
	Đường kính trắng
	- Quy cách: Gói 1kilogam
- Thương hiệu: Lam Sơn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- HSD: ≥ 12 tháng
	Kg
	18

	5
	Chè búp
	- Quy cách: Gói 500g
- Thương hiệu: Tân Cương
- Nước sản xuất: Việt Nam
- HSD: ≥ 12 tháng
	Kg
	8

	6
	Nước lọc
	- Quy cách: Bình 18,9 lít
- Thương hiệu: Fiabjooc
- Nước sản xuất: Việt Nam
- HSD: ≥ 6 tháng
	Bình
	12

	7
	Khăn ăn bằng giấy 
	- Quy cách: Gói 120 tờ 1 lớp
- Kích thước: 210x210mm
- Thương hiệu: Watersilk 
- Nước sản xuất: Việt Nam
- HSD: ≥ 12 tháng
	Gói
	10

	8
	Cốc giấy dùng 1 lần
	- Quy cách: 50 chiếc/ Túi
- Nước sản xuất: Việt Nam

	Túi
	10

	Tổng số (8 mặt hàng)



